 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).     

	2
	Công ty cổ phần V-Food Việt Nam
Đại diện:  
Nguyễn Thị Mai Phương  
	Số 20, ngõ 145 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 
ĐT:024.6290.5511
	Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu. Công ty có hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Hà Nội và đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực kinh doanh trái cây. 


	3
	Công ty TNHH hoa quả Thủy Anh
Đại diện: 
Trịnh Văn Anh
	
Số nhà 21, liền kề 4, khu đô thị Văn Khê, đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT:0978.915.886
	Chuyên cung cấp trái cây các loại. Công ty có hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Hà Nội và đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực kinh doanh trái cây.


	4
	Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư DP Hà Nội
Đại diện: 
Nguyễn Trường Định
	Số 344 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
ĐT:024.6684.2468

	Chuyên cung cấp trái cây các loại. Công ty có hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Hà Nội và đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực kinh doanh trái cây.





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng
Đại diện:
Nguyễn Văn Hải
	

Xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0988.761.378


    
	Chuyên cung cấp rau các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 


	3
	Hợp tác xã nông nghiệp Yên Mỹ
Đại diện:
Trần Đức Vinh
	
Xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0762.159.286
       

	Chuyên cung cấp rau các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 


	4
	Hợp tác xã rau quả Hồng Thái
Đại diện:
Lê Đức Trịnh
	
Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 
ĐT: 0982.785.291
	Chuyên cung cấp rau các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 







NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh giống, thuốc BVTV
Đại diện: 
Nguyễn Thị Nguyệt
	Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 083.826.8409
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.


	2
	Cửa hàng kinh doanh giống, thuốc BVTV
Đại diện: Nguyễn Duy Đoàn
	Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0975.778.882

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.


	3
	Cửa hàng kinh doanh giống, thuốc BVTV
Đại diện:
Nguyễn Văn Huệ
	Phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0978.167.268
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.


	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Phạm Thị Yến
	Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0975.703.998

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.



















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hường
	


Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
ĐT: 0973.438.862


	Chuyên cung cấp lợn, vịt, gà thịt… Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:
Đỗ Thị Bè 
	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0963.221.218


	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Đỗ Văn Thúc 
	

Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0338.477.023
 
	Chuyên cung cấp vịt, gà thịt… Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Đỗ Đức Thuấn 
	
Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0975.167.762

    
	Chuyên cung cấp cá trôi, trắm, chép… các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ
Đại diện:
Trần Thanh Chiến
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0984.640.002
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất tăm tre, chổi chít
Đại diện: 
Nguyễn Văn Gia
	Xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0979.040.052
	Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm tăm tre, chổi chít được sản xuất thủ công cho địa bàn huyện và các vùng lân cận. 

	3
	Cơ sở sản xuất bánh dày
Đại diện: 
Phùng Thị Phương
	Xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT. 0359.733.087
	Chuyên sản xuất bánh dày truyền thống, bánh dày theo đơn đặt hàng phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ nấu rượu
Đại diện: 
Nguyễn Thanh Hà
	
Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT. 0976.822.699
	Chuyên nấu rượu bằng bánh men theo phương pháp truyền thống phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.



 














NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Trường Thành
Đại diện: 
Tô Hiến Thành
	
Xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0987.683.329
	Chuyên cung cấp thịt lợn hữu cơ. Hợp tác xã đã được cấp chứng nhận chăn nuôi lợn hữu cơ.
 

	2
	Công ty cổ phần Giang Sơn
Đại diện: 
Nguyễn Thị Tâm
	
Xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0989.672.842
	Chuyên cung cấp thịt gà thương phẩm. Sản phẩm gà đồi của công ty được chăn thả tự nhiên và đã được chứng nhận VietGAHP. Sản phẩm của công ty đã được phân phối, tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.


	3
	Hội Sản xuất và tiêu thụ lợn sạch Tân Yên
Đại diện: 
Nguyễn Văn Lương
	

Xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0975.844.988



	Chuyên cung cấp thịt lợn thương phẩm. Thịt lợn được chăn nuôi  theo tiêu chuẩn VietGAHP. Thị trường phân phối tại Bắc Giang, Hà Nội.

	4
	Hợp tác xã Thân Trường
Đại diện: 
Nguyễn Văn Trường
	
Xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
ĐT:0912.707.700

    
	Chuyên cung cấp chè xanh các loại. Sản phẩm chè của Hợp tác xã được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu thụ chính tại Bắc Giang, Hà Nội. 






